
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 8 TUẦN 12
A. PHẦN CƠ BẢN (DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC LỚP):
Bài 1. Hãy tìm đa thức A trong mỗi đẳng thức sau:



a) ;         b) ;		c) ;



d) ;               e) ;                          g) 
Bài 2. Giải thích vì sao các cặp phân thức sau bằng nhau:


a) ;                                              b) ;	


c) ;                                      d) ;     
Bài 3. 








Cho tam giác , trung tuyến . Qua kẻ đường thẳng song song với  cắt  ở , qua kẻ đường thẳng song song với  cắt  ở .

              a) Tứ giác  là hình gì? Vì sao?


              b) Tam giác  cần có thêm điều kiện gì thì tứ giác  là hình chữ nhật.
Bài 4. 







Cho tam giác  các đường trung tuyến  và cắt nhau ở . Gọi  là trung điểm của ,  là trung điểm 

a)  Chứng minh tứ giác là hình bình hành


b) Tam giác cần có thêm điều kiện gì thì tứ giác  là hình chữ nhật ?




c) Nếu các đường trung tuyến  và  của tam giác  vuông góc với nhau thì tứ giác là hình gì? Vì sao?
Bài 5. 











Cho tam giác , điểm  nằm giữa  và . Qua  vẽ đường thẳng song song với , cắt  ở . Qua  vẽ đường thẳng song song với , cắt  ở 

a) Tứ giác  là hình gì?



b) Điểm  ở vị trí nào trên cạnh  thì tứ giác  là hình thoi?


c) Tam giác  có điều kiện gì thì tứ giác  là hình chữ nhật?
B. BÀI TẬP NÂNG CAO
Bài 6. Tính giá trị của biến x để.


a)  đạt giá trị lớn nhất.			b)  đạt giá trị nhỏ nhất.
Bài 7. Chứng minh rằng.


a)  chia hết cho 30 với  .


b)  chia hết cho 384 với mọi n lẻ  .


c)  chia hết cho 27 với  .
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	ĐÁP ÁN BÀI TẬP TĂNG CƯỜNG TOÁN 8
TUẦN 12.



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1. Hãy tìm đa thức A trong mỗi đẳng thức sau:



a) ;         b) ;		c) ;



d) ;               e) ;                          g) 
Lời giải

a) Ta có:  





 

Vậy 

b) 







Vậy 	

c) Ta có 







Vậy 

d) Ta có  




Vậy            



e) Ta có        


                   



g) 




Bài 2.   Giải thích vì sao các cặp phân thức sau bằng nhau:


a) ;                                              b) ;	


c) ;                                      d) ;     


Lời giải


                a)      vì        


               b)  vì ;  


               c)  vì ;       


               d)  vì ;                                                                                                    










Bài 3.    Cho tam giác , trung tuyến . Qua kẻ đường thẳng song song với  cắt  ở , qua kẻ đường thẳng song song với  cắt  ở .

              a) Tứ giác  là hình gì? Vì sao?


              b) Tam giác  cần có thêm điều kiện gì thì tứ giác  là hình chữ nhật.
Lời giải

[image: ]


          a) Tứ giác  có  (gt)

                                              (gt)


         tứ giác  là hình bình hành


          b) Hình bình hành  là hình chữ nhật nếu (hình bình hành có một góc vuông).



          Vậy tứ giác  là hình chữ nhật khi tam giác  vuông tại .
Bài 4. 







Cho tam giác  các đường trung tuyến  và cắt nhau ở . Gọi  là trung điểm của ,  là trung điểm 

a)  Chứng minh tứ giác là hình bình hành


b) Tam giác cần có thêm điều kiện gì thì tứ giác  là hình chữ nhật ?




c) Nếu các đường trung tuyến  và  của tam giác  vuông góc với nhau thì tứ giác là hình gì? Vì sao?
Lời giải
[image: ]




a)  là đường trung tuyến của  nên  là trung điểm của  (1)




    là đường trung tuyến của  nên  là trung điểm của   (2)



Từ (1) và (2)  là đường trung bình của  


  và 





 có  là trung điểm của  (gt) và   là trung điểm của 


 là đường trung bình của 


 và 



Tứ giác  có  và 

là hình bình hành


b) Tam giác cần có thêm điều kiện gì thì tứ giác  là hình chữ nhật ?

Vì là hình bình hành


 và 


Để tứ giác  là hình chữ nhật thì 



 và 




Xét  và , có:










 cân tại  A



Kết luận: Để tứ giác  là hình chữ nhật thì  cân tại  .




c) Nếu các đường trung tuyến  và  của tam giác  vuông góc với nhau thì tứ giác là hình gì? Vì sao?






Hình bình hành  có  nên  là hình thoi



Vậy nếu các đường trung tuyến  và  vuông  góc với nhau thì tứ giác  là hình thoi.
Bài 5. 











Cho tam giác , điểm  nằm giữa  và . Qua  vẽ đường thẳng song song với , cắt  ở . Qua  vẽ đường thẳng song song với , cắt  ở 

a) Tứ giác  là hình gì?



b) Điểm  ở vị trí nào trên cạnh  thì tứ giác  là hình thoi?


c) Tam giác  có điều kiện gì thì tứ giác  là hình chữ nhật?
Lời giải
[image: ]

a) Tứ giác  là hình gì?


Ta có:  và 

 là hình bình hành



b) Điểm  ở vị trí nào trên cạnh  thì tứ giác  là hình thoi?



Hình bình hành  là hình thoi  là đường phân giác của góc  




Vậy nếu  là giao điểm của tia phân giác của góc  với cạnh  thì  là hình thoi


c) Tam giác  có điều kiện gì thì tứ giác  là hình chữ nhật?


Hình bình hành  là hình chữ nhật . 



Vậy nếu tam giác  vuông tại  thì  là hình chữ nhật
Bài 6. Tính giá trị của biến x để.


a)  đạt giá trị lớn nhất.			b)  đạt giá trị nhỏ nhất.

Lời giải

a)  đạt giá trị lớn nhất.


Ta có :  


Vì  với mọi giá trị của  

 


  



 có giá trị lớn nhất bằng  khi  

b)  đạt giá trị nhỏ nhất.

Ta có:  


 với mọi giá trị của 

 

 


Vậy gía trị nhỏ nhất của P  bằng khi  

Bài 7. Chứng minh rằng.


a)  chia hết cho 30 với  .


b)  chia hết cho 384 với mọi n lẻ  .


c)  chia hết cho 27 với  .
Lời giải


a)  chia hết cho 30 với   .

Ta có:  

 

 

Vì  là tích của 5 số tự nhiên liên tiếp


 

(1)

Mà  là tích của ba số tự nhiên liên tiếp 

 

 (2)

Từ (1) và (2) 


Vậy  chia hết cho 30 với   


b)  chia hết cho 384 với mọi n lẻ 

Ta có:  

 

Với n lẻ ,  

 

 

(I) 

Và 

 (II)

Từ (I),(II) 


c)  chia hết cho 27 với 


Ta có :   

Có  

 

 

 

 
 HẾT 
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image2.wmf
2

23673

124

xxx

Ax

---

=

+


image46.wmf
AB


oleObject48.bin

image47.wmf
K


oleObject49.bin

image48.wmf
AHIK


oleObject50.bin

image49.wmf
I


oleObject51.bin

image50.wmf
BC


oleObject52.bin

oleObject2.bin

image51.wmf
AHIK


oleObject53.bin

image52.wmf
ABC


oleObject54.bin

image53.wmf
AHIK


oleObject55.bin

image54.wmf
2

1

26

P

xx

=

++


oleObject56.bin

image55.wmf
2

46

3

xx

Q

++

=


oleObject57.bin

image3.wmf
422

2

55

xxx

xA

+

=

+


image56.wmf
5

nn

-


oleObject58.bin

image57.wmf
nN

Î


oleObject59.bin

image58.wmf
42

109

nn

-+


oleObject60.bin

image59.wmf
nN

Î


oleObject61.bin

image60.wmf
101828

n

n

+-


oleObject62.bin

oleObject3.bin

image61.wmf
nN

Î


oleObject63.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

oleObject66.bin

oleObject67.bin

oleObject68.bin

oleObject69.bin

oleObject70.bin

image62.wmf
Þ


image4.wmf
3

7

31124

xA

xx

+

=

--


oleObject71.bin

image63.wmf
(

)

(

)

2

31961

31

xxx

A

x

+-+

=

-


oleObject72.bin

image64.wmf
Þ


oleObject73.bin

image65.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

3131

313191

31

xx

Axxx

x

+-

==+-=-

-


oleObject74.bin

image66.wmf
2

91

Ax

=-


oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject4.bin

image67.wmf
Þ


oleObject77.bin

image68.wmf
(

)

(

)

2

23124

673

xx

A

xx

-+

=

--


oleObject78.bin

image69.wmf
Þ


oleObject79.bin

image70.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

42331

4

2331

xx

A

xx

-+

==

-+


oleObject80.bin

image71.wmf
4

A

=


oleObject81.bin

image5.wmf
22

66

244

Axy

yx

-

=

-


oleObject82.bin

image72.wmf
Þ


oleObject83.bin

image73.wmf
(

)

22

42

55

xx

A

xx

+

=

+


oleObject84.bin

image74.wmf
Þ


oleObject85.bin

image75.wmf
(

)

(

)

22

22

51

5

1

xx

A

xx

+

==

+


oleObject86.bin

image76.wmf
5

A

=


oleObject5.bin

oleObject87.bin

oleObject88.bin

image77.wmf
Þ


oleObject89.bin

image78.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

33

3

71244731

47

3131

xxxx

Ax

xx

+-+-

===+

--


oleObject90.bin

image79.wmf
(

)

3

47

Ax

=+


oleObject91.bin

oleObject92.bin

image80.wmf
Þ


image6.wmf
23

8324

21

xxx

xA

++

=

-


oleObject93.bin

image81.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2222

26612

12

4444

xyxy

xyxy

A

yxxyxy

--

+-

===

-----


oleObject94.bin

image82.wmf
Þ


oleObject95.bin

image83.wmf
(

)

3

Axy

=-+


oleObject96.bin

oleObject97.bin

image84.wmf
Þ


oleObject98.bin

oleObject6.bin

image85.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

32

22

324213821

88

xxxxxx

A

xx

+-+-

==

++


oleObject99.bin

image86.wmf
Þ


oleObject100.bin

image87.wmf
(

)

321

Axx

=-


oleObject101.bin

oleObject102.bin

oleObject103.bin

oleObject104.bin

oleObject105.bin

image7.wmf
2334

5

525

xyxy

xy

=


oleObject106.bin

image88.wmf
232334

.55

55.525

xyxyxyxy

xyxy

==


oleObject107.bin

oleObject108.bin

image89.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

22

2:2

2

2

22:2

xxxx

xx

x

x

xxxxxx

éù

++

+

ëû

==

+

éù

+++

ëû


oleObject109.bin

oleObject110.bin

image90.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

33

369

3339

xx

xxx

xxxx

--

--+

==

++--


oleObject111.bin

oleObject112.bin

oleObject7.bin

image91.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

32

4

22:2

42

105525

52:2

xx

xxxx

xxxx

xx

xx

-

+---

éù

---

ëû

===

---

----

éù

ëû


oleObject113.bin

oleObject114.bin

oleObject115.bin

oleObject116.bin

oleObject117.bin

oleObject118.bin

oleObject119.bin

oleObject120.bin

oleObject121.bin

image8.wmf
(

)

(

)

2

2

2

2

2

xx

x

x

xx

+

=

+

+


oleObject122.bin

oleObject123.bin

oleObject124.bin

oleObject125.bin

image92.emf
�

F

�

E

�

M

�

C

�

B

�

A


oleObject126.bin

image93.wmf
//

AEMF


oleObject127.bin

image94.wmf
//AF

ME


oleObject128.bin

oleObject8.bin

image95.wmf
Þ


oleObject129.bin

oleObject130.bin

oleObject131.bin

image96.wmf
·

0

90

EAF

=


oleObject132.bin

oleObject133.bin

oleObject134.bin

image97.wmf
A


oleObject135.bin

image9.wmf
2

2

369

39

xxx

xx

--+

=

+-


oleObject136.bin

oleObject137.bin

oleObject138.bin

oleObject139.bin

oleObject140.bin

oleObject141.bin

oleObject142.bin

oleObject143.bin

oleObject144.bin

oleObject145.bin

oleObject9.bin

oleObject146.bin

oleObject147.bin

oleObject148.bin

oleObject149.bin

oleObject150.bin

image98.emf
K

H

G

E

D

B

C

A


image99.wmf
BD


oleObject151.bin

image100.wmf
ABC

D


oleObject152.bin

image10.wmf
32

42

1055

xxxx

x

---

=

-


image101.wmf
D


oleObject153.bin

image102.wmf
AC


oleObject154.bin

image103.wmf
CE


oleObject155.bin

image104.wmf
ABC

D


oleObject156.bin

image105.wmf
E


oleObject157.bin

oleObject10.bin

image106.wmf
AB


oleObject158.bin

image107.wmf
Þ


oleObject159.bin

image108.wmf
DE


oleObject160.bin

image109.wmf
ABC

D


oleObject161.bin

image110.wmf
1

2

DEBC

Þ=


oleObject162.bin

image11.wmf
ABC


image111.wmf
//

DEBC


oleObject163.bin

image112.wmf
BGC

D


oleObject164.bin

image113.wmf
H


oleObject165.bin

image114.wmf
GB


oleObject166.bin

image115.wmf
K


oleObject167.bin

oleObject11.bin

image116.wmf
GC


oleObject168.bin

image117.wmf
HK

Þ


oleObject169.bin

image118.wmf
BGC

D


oleObject170.bin

image119.wmf
1

2

HKBC

Þ=


oleObject171.bin

image120.wmf
//

HKBC


oleObject172.bin

image12.wmf
AM


image121.wmf
DEHK


oleObject173.bin

image122.wmf
//(//)

DEHKBC


oleObject174.bin

image123.wmf
1

2

DEHKBC

æö

==

ç÷

èø


oleObject175.bin

image124.wmf
DEHK

Þ


oleObject176.bin

image125.wmf
ABC


oleObject177.bin

oleObject12.bin

image126.wmf
DEHK


oleObject178.bin

image127.wmf
DEHK


oleObject179.bin

image128.wmf
1

2

HGGDHD

Þ==


oleObject180.bin

image129.wmf
1

2

EGGKEK

==


oleObject181.bin

image130.wmf
DEHK


oleObject182.bin

image13.wmf
AC


image131.wmf
HDEK

=


oleObject183.bin

image132.wmf
11

22

HDEK

Þ==


oleObject184.bin

image133.wmf
GEGD

Þ=


oleObject185.bin

image134.wmf
GHGK

Þ=


oleObject186.bin

image135.wmf
22

GHGKGHGKGBGC

=Þ=Þ=


oleObject187.bin

oleObject13.bin

image136.wmf
GEB

D


oleObject188.bin

image137.wmf
GDC

D


oleObject189.bin

image138.wmf
·

·

GEGD

EGBDGC

GBGC

=

ì

ï

=

í

ï

=

î


oleObject190.bin

image139.wmf
(..)

GEBGDCcgc

ÞD=D


oleObject191.bin

image140.wmf
BECD

Þ=


oleObject192.bin

image14.wmf
AB


image141.wmf
22

BECD

Þ=


oleObject193.bin

image142.wmf
ABAC

Þ=


oleObject194.bin

image143.wmf
ABC

ÞD


oleObject195.bin

image144.wmf
DEHK


oleObject196.bin

image145.wmf
ABC

D


oleObject197.bin

oleObject14.bin

image146.wmf
A


oleObject198.bin

image147.wmf
BD


oleObject199.bin

image148.wmf
CE


oleObject200.bin

image149.wmf
ABC


oleObject201.bin

image150.wmf
DEHK


oleObject202.bin

image15.wmf
E


image151.wmf
BDCE

^


oleObject203.bin

image152.wmf
HDEK

Þ^


oleObject204.bin

image153.wmf
DEHK


oleObject205.bin

image154.wmf
HDEK

^


oleObject206.bin

image155.wmf
DEHK


oleObject207.bin

oleObject15.bin

image156.wmf
BD


oleObject208.bin

image157.wmf
CE


oleObject209.bin

image158.wmf
DEHK


oleObject210.bin

oleObject211.bin

oleObject212.bin

oleObject213.bin

oleObject214.bin

image16.wmf
M


oleObject215.bin

oleObject216.bin

oleObject217.bin

oleObject218.bin

oleObject219.bin

oleObject220.bin

oleObject221.bin

oleObject222.bin

oleObject223.bin

oleObject224.bin

oleObject16.bin

oleObject225.bin

oleObject226.bin

oleObject227.bin

oleObject228.bin

image159.emf
K

H

B

C

A

I


image160.wmf
AHIK


oleObject229.bin

image161.wmf
()

IKAHgt

P


oleObject230.bin

image162.wmf
()

IHAKgt

P


image17.wmf
AB


oleObject231.bin

image163.wmf
AKIH

Þ


oleObject232.bin

image164.wmf
I


oleObject233.bin

image165.wmf
BC


oleObject234.bin

image166.wmf
AHIK


oleObject235.bin

image167.wmf
AHIK


oleObject17.bin

oleObject236.bin

image168.wmf
AI

Û


oleObject237.bin

image169.wmf
A


oleObject238.bin

image170.wmf
I


oleObject239.bin

image171.wmf
A


oleObject240.bin

image172.wmf
BC


image18.wmf
AC


oleObject241.bin

image173.wmf
AHIK


oleObject242.bin

image174.wmf
ABC


oleObject243.bin

image175.wmf
AHIK


oleObject244.bin

image176.wmf
AHIK


oleObject245.bin

image177.wmf
µ

0

90

A

Û=


oleObject18.bin

oleObject246.bin

image178.wmf
ABC


oleObject247.bin

image179.wmf
A


oleObject248.bin

image180.wmf
AHIK


oleObject249.bin

oleObject250.bin

oleObject251.bin

oleObject252.bin

image19.wmf
F


image181.wmf
22

26(1)5

xxx

++=++


oleObject253.bin

image182.wmf
(

)

2

10

x

+³


oleObject254.bin

image183.wmf
x


oleObject255.bin

image184.wmf
(

)

2

155

x

Û++³


oleObject256.bin

image185.wmf
2

11

(1)55

x

Û£

++


oleObject257.bin

oleObject19.bin

image186.wmf
1

5

P

Þ£


oleObject258.bin

image187.wmf
P

Þ


oleObject259.bin

image188.wmf
1

5


oleObject260.bin

image189.wmf
1

x

=-


oleObject261.bin

oleObject262.bin

image190.wmf
(

)

2

2

4622

xxx

++=++


image20.wmf
AEMF


oleObject263.bin

image191.wmf
(2)0

x

+³


oleObject264.bin

oleObject265.bin

image192.wmf
2

(2)20

x

Û++³


oleObject266.bin

image193.wmf
2

(2)223

332

x

P

++

Û³Û³


oleObject267.bin

image194.wmf
2

3


oleObject268.bin

oleObject20.bin

image195.wmf
2

x

=-


oleObject269.bin

oleObject270.bin

oleObject271.bin

oleObject272.bin

oleObject273.bin

oleObject274.bin

oleObject275.bin

oleObject276.bin

oleObject277.bin

oleObject21.bin

image196.wmf
54

(1)

nnnn

-=-


oleObject278.bin

image197.wmf
222

(1)(1)(1)(1)(45)

nnnnnnn

=-+=-+-+


oleObject279.bin

image198.wmf
(1)(1)(2)(2)5(1)(1)

nnnnnnnn

=-+-++-+


oleObject280.bin

image199.wmf
(1)(1)(2)(2)

nnnnn

-+-+


oleObject281.bin

image200.wmf

oleObject282.bin

oleObject22.bin

image201.wmf
(1)(1)(2)(2)2;3;5

nnnnn

Þ-+-+

M


oleObject283.bin

image202.wmf
(1)(1)(2)(2)30

nnnnn

Þ-+-+

M


oleObject284.bin

image203.wmf
(1)(1)

nnn

-+


oleObject285.bin

image204.wmf
(1)(1)2;3(1)(1)6

nnnnnn

Þ-+Þ-+

MM


oleObject286.bin

image205.wmf
5(1)(1)30

nnn

-+

M


oleObject287.bin

image21.wmf
ABC


image206.wmf
(1)(1)(2)(2)5(1)(1)30

nnnnnnnn

Þ-+-++-+

M


oleObject288.bin

oleObject289.bin

oleObject290.bin

oleObject291.bin

oleObject292.bin

image207.wmf
42422

109()(99)

nnnnn

-+=---


oleObject293.bin

image208.wmf
(

)

22

1(9)(1)(1)(3)(3)

nnnnnn

=--=-+-+


oleObject294.bin

oleObject23.bin

image209.wmf
21()

nkkN

=+Î


oleObject295.bin

image210.wmf
(22)2(22)(24)

Akkkk

Þ=-++


oleObject296.bin

image211.wmf
(22)2(22)(24)

Akkkk

Þ=-++


oleObject297.bin

image212.wmf
16(1)(1)(2)16

kkkk

=-++

M


oleObject298.bin

image213.wmf
(1)(1)(2)2;3;4

kkkk

-++

M


oleObject299.bin

image22.wmf
BD


image214.wmf
24

A

Þ

M


oleObject300.bin

image215.wmf
384

A

Þ

M


oleObject301.bin

oleObject302.bin

oleObject303.bin

oleObject304.bin

image216.wmf
101828(1091)(2727)

nn

nnn

+-=--+-


oleObject305.bin

image217.wmf
(2727)27

n

-

M


oleObject24.bin

oleObject306.bin

image218.wmf
(

)

1099...9191

nnn

-=+--

éù

ëû


oleObject307.bin

image219.wmf
99...99

n

=-


oleObject308.bin

image220.wmf
9(11...11)27

n

=-

M


oleObject309.bin

image221.wmf
(101828)27

n

n

Þ+-

M


oleObject310.bin

image23.wmf
CE


oleObject25.bin

image24.wmf
G


oleObject26.bin

image25.wmf
H


oleObject27.bin

image26.wmf
GB


oleObject28.bin

image27.wmf
K


oleObject29.bin

image28.wmf
GC


oleObject30.bin

image29.wmf
DEHK


oleObject31.bin

image30.wmf
ABC


oleObject32.bin

image31.wmf
DEHK


oleObject33.bin

image32.wmf
BD


oleObject34.bin

image33.wmf
CE


oleObject35.bin

image34.wmf
ABC


oleObject36.bin

image35.wmf
DEHK


oleObject37.bin

image1.wmf
2

961

3131

Axx

xx

-+

=

+-


image36.wmf
ABC


oleObject38.bin

image37.wmf
I


oleObject39.bin

image38.wmf
B


oleObject40.bin

image39.wmf
C


oleObject41.bin

image40.wmf
I


oleObject42.bin

oleObject1.bin

image41.wmf
AB


oleObject43.bin

image42.wmf
AC


oleObject44.bin

image43.wmf
H


oleObject45.bin

image44.wmf
I


oleObject46.bin

image45.wmf
AC


oleObject47.bin

